
 

1 
 

Khảo Sát Phát Triển Công  
Bằng Giáo Dục cho Học Sinh  
Lớp 6 Kỹ Năng Ngôn Ngữ 
Các nhà lãnh đạo giáo dục ở Oregon muốn biết thêm về năm học của bạn. Câu trả lời của bạn sẽ giúp ích cho 
các trường học ở Oregon. 

Câu trả lời của bạn sẽ được bảo mật. Trong hầu hết trường hợp, nhà trường, phụ huynh hoặc người giám hộ 
của bạn sẽ không xem được câu trả lời của bạn. 

Hãy đọc kỹ từng câu hỏi. Chọn các câu trả lời đúng với bạn. Không có câu trả lời đúng hoặc sai. Nếu bạn 
không tìm thấy câu trả lời hoàn hảo, bạn có thể chọn câu trả lời phù hợp nhất. Bạn có thể bỏ qua bất cứ câu 
hỏi nào. 

Hãy dùng các công cụ trong bài khảo sát để hỗ trợ. Nếu có thắc mắc gì, vui lòng hỏi giáo viên. 

Vui lòng chọn một trong các mục sau rồi nhấp vào Tiếp: 

□ Tôi sẽ thực hiện khảo sát này. Hãy đến câu hỏi đầu tiên. 
□ Tôi sẽ không thực hiện khảo sát này. Hãy đến trang nộp bài.. 

Truy Cập vào các Tư Liệu Học Tập  
Các câu hỏi tiếp theo sẽ hỏi bạn về những thứ có thể giúp bạn trong việc học tập ở trường. 
Đây có thể là những thứ ở nhà, trong cộng đồng hoặc trường học của bạn. Vui lòng đọc kỹ 
từng câu hỏi. Chọn câu trả lời phù hợp với bạn. 

1. Những thứ này có sẵn để giúp bạn học tập ở trường không? 

 

Không, 
không có 

sẵn 

Có, đôi 
khi có 

sẵn 

Có, luôn 
có sẵn 

Bỏ qua 
câu hỏi 

Kết nối Internet hoặc Wi-Fi □ □ □ □ 

Máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay 
(chẳng hạn như Cờ-rômbúc hoặc tương tự) □ □ □ □ 

Máy tính bảng (chẳng hạn như iPad hoặc 
tương tự) □ □ □ □ 

Điện thoại thông minh (chẳng hạn như 
iPhone hoặc tương tự) □ □ □ □ 
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Không, 
không có 

sẵn 

Có, đôi 
khi có 

sẵn 

Có, luôn 
có sẵn 

Bỏ qua 
câu hỏi 

Các công cụ giúp bạn nói chuyện với giáo viên 
của mình và các học sinh khác (chẳng hạn 
như tai nghe, micrô hoặc các công cụ tương 
tự) 

□ □ □ □ 

2. Những thứ này có sẵn để giúp bạn học tập ở trường không? 

 
Không, 

không có 
sẵn 

Có, đôi 
khi có 

sẵn 

Có, luôn 
có sẵn 

Bỏ qua 
câu hỏi 

Sách hoặc tạp chí để đọc cho vui □ □ □ □ 

Đồ dùng học tập (chẳng hạn như giấy, bút chì, 
vân vân) □ □ □ □ 

Sách giáo khoa, sách bài tập hoặc những thứ 
khác do trường của bạn cung cấp □ □ □ □ 

Sách từ thư viện lớp học, thư viện trường 
học hoặc thư viện công cộng của bạn □ □ □ □ 

 
3. Những thứ này có sẵn để giúp bạn học tập ở trường không? 

 
Không, 

không có 
sẵn 

Có, đôi 
khi có 

sẵn 

Có, luôn 
có sẵn 

Bỏ qua 
câu hỏi 

Bàn làm việc, bàn hoặc bề mặt viết phẳng □ □ □ □ 

Nơi yên tĩnh để làm bài tập ở trường (như 
văn 

phòng hoặc phòng ngủ) 
□ □ □ □ 

Bạn bè, những trẻ khác hoặc người lớn 
(không 

bao gồm giáo viên của bạn) 
□ □ □ □ 
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Không, 

không có 
sẵn 

Có, đôi 
khi có 

sẵn 

Có, luôn 
có sẵn 

Bỏ qua 
câu hỏi 

Thời gian yên tĩnh để làm bài tập ở trường 
mà 

không bị sao nhãng 
□ □ □ □ 

Dạy kèm hoặc trợ giúp thêm không được 
cung cấp bởi trường của bạn □ □ □ □ 

Cảm Giác Thân Thuộc 
Các câu hỏi tiếp theo sẽ hỏi về cảm nhận của bạn đối với trường học của bạn. Vui lòng đọc kỹ 
từng câu hỏi. Chọn câu trả lời phù hợp với bạn. 

4. Hãy nghĩ về các nhiệm vụ của bạn trong năm học này. Chúng có thường xuyên có các hình 
ảnh hoặc câu chuyện về những người giống như bạn và gia đình của bạn không? 

□ Không bao giờ 
□ Hiếm khi 
□ Đôi khi 
□ Thường 
□ Bỏ qua câu hỏi 

 
5. Hãy nghĩ về các bài kiểm tra bạn đã làm trong năm học này. Chúng có thường xuyên có các 
hình ảnh hoặc câu chuyện về những người giống như bạn và gia đình của bạn không? 

□ Không bao giờ 
□ Hiếm khi 
□ Đôi khi 
□ Thường 
□ Bỏ qua câu hỏi 

 
6. Hãy nghĩ về các tài liệu bạn đã sử dụng ở lớp trong năm học này. Đây có thể là sách giáo 
khoa, sách bài tập hoặc tài liệu trực tuyến. Chúng có thường xuyên có các hình ảnh hoặc câu 
chuyện về những người giống như bạn và gia đình của bạn không? 

□ Không bao giờ 
□ Hiếm khi 
□ Đôi khi 
□ Thường 
□ Bỏ qua câu hỏi 
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7. Hãy nghĩ về những thứ bạn đã đọc ở lớp trong năm học này. Những thứ này có thể là bài báo, 
câu chuyện hoặc sách. Chúng đã cho mọi người thấy những người giống bạn và gia đình bạn 
thường xuyên như thế nào? 

□ Không bao giờ 
□ Hiếm khi 
□ Đôi khi 
□ Thường 
□ Bỏ qua câu hỏi 

 
8. Hãy nghĩ về năm học này và những người ở trường của bạn. Bạn đồng ý ở mức độ nào với 
mỗi câu nói sau? 

 

Rất 
không 
đồng ý 

Không 
đồng ý Đồng ý 

Hoàn 
toàn 

đồng ý 

Bỏ qua 
câu hỏi 
Tôi có 

Tôi có bạn bè ở trường. □ □ □ □ □ 

Các bạn cùng lớp quan tâm đến 
tôi. □ □ □ □ □ 

Có người lớn ở trường của tôi, 
những người 

giống như tôi và gia đình tôi. 
□ □ □ □ □ 

Tôi cảm thấy được chào đón ở 
trường của tôi. □ □ □ □ □ 

 

9. Hãy nghĩ về năm học này và những người ở trường của bạn. Bạn đồng ý ở mức độ nào với 
mỗi câu nói sau? 

 
Rất 

không 
đồng ý 

Không 
đồng ý 

Đồng ý 
Hoàn 
toàn 

đồng ý 

Bỏ qua 
câu hỏi 
Tôi có 

Có những người lớn ở trường của 
tôi quan tâm đến tôi. □ □ □ □ □ 
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Rất 

không 
đồng ý 

Không 
đồng ý 

Đồng ý 
Hoàn 
toàn 

đồng ý 

Bỏ qua 
câu hỏi 
Tôi có 

Tôi cảm thấy an toàn khi nói 
chuyện với người lớn ở trường 
của tôi. 

□ □ □ □ □ 

Tôi cảm thấy an toàn khi nói 
chuyện với học sinh ở trường của 
tôi. 

□ □ □ □ □ 

Tôi thích đi học. □ □ □ □ □ 

Tôi có những người bạn cùng lớp 
giống tôi và gia đình tôi. □ □ □ □ □ 

 

Cơ Hội Học Tập 
Các câu hỏi tiếp theo sẽ hỏi về những gì bạn đã làm trong lớp ngữ văn của bạn. Vui 
lòng đọc kỹ từng câu hỏi. Chọn câu trả lời phù hợp với bạn. 
 

10. Hãy nghĩ về những gì bạn đã làm ở lớp ngữ văn của bạn trong năm nay. Bạn đã làm những 
việc sau thường xuyên như thế nào? 

 
Không 

bao giờ Hiếm khi Đôi khi Thường 
Bỏ qua 
câu hỏi 

Thực hiện một cuộc thảo luận 
trong lớp về nội dung mà cả lớp 
đã đọc. 

□ □ □ □ □ 

Làm việc theo cặp hoặc nhóm nhỏ 
để trao đổi về điều gì đó mà bạn 
đã đọc. 

□ □ □ □ □ 
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11. Hãy nghĩ về những gì bạn đã làm ở lớp ngữ văn của bạn trong năm nay. Bạn đã thường 
xuyên làm những điều sau đây khi đọc một câu chuyện, bài báo hoặc cuốn sách như thế 
nào? 

 
Không 

bao giờ Hiếm khi Đôi khi Thường 
Bỏ qua 
câu hỏi 

Đánh giá các dẫn chứng chính 
trong một văn bản mang tính 
thuyết phục hoặc lập luận. 

□ □ □ □ □ 

Phân tích cách tổ chức thông tin 
của tác giả trong văn bản. □ □ □ □ □ 

Tóm tắt nội dung văn bản. □ □ □ □ □ 

Giải thích ý nghĩa của văn bản. □ □ □ □ □ 
 

12. Hãy nghĩ về những gì bạn đã làm ở lớp ngữ văn của bạn trong năm nay. Bạn đã thường 
xuyên làm những điều sau đây khi đọc một câu chuyện, bài báo hoặc cuốn sách như thế nào? 

 
Không 

bao giờ Hiếm khi Đôi khi Thường 
Bỏ qua 
câu hỏi 

Đặt câu hỏi về động cơ hoặc cảm 
xúc của các nhân vật. □ □ □ □ □ 

Xác định các ý chính của nội dung. □ □ □ □ □ 

Xác định các chủ đề của văn bản. □ □ □ □ □ 
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13. Hãy nghĩ về lớp ngữ văn của bạn trong năm nay. Các bài tập của bạn thường xuyên yêu cầu 
bạn viết một số câu như thế nào? 

□ Không bao giờ 
□ Hiếm khi 
□ Đôi khi 
□ Thường 
□ Bỏ qua câu hỏi 

 
14. Hãy nghĩ về lớp ngữ văn của bạn trong năm nay. Bạn đã thường xuyên mượn sách hoặc tạp 
chí từ thư viện lớp học, thư viện trường học hoặc trung tâm media như thế nào? 

□ Không bao giờ 
□ Hiếm khi 
□ Đôi khi 
□ Thường 
□ Bỏ qua câu hỏi 

 
15. Ngoài làm bài tập về nhà, bạn dành bao nhiêu thời gian cho việc đọc sách ngoài giờ học? 

□ Dưới 30 phút mỗi ngày 
□ Khoảng 30 phút mỗi ngày 
□ Khoảng 1 giờ mỗi ngày 
□ 2 giờ trở lên mỗi ngày 
□ Bỏ qua câu hỏi 

 

Niềm Tin Vào Năng Lực Bản Thân  
Các câu hỏi tiếp theo sẽ hỏi về những gì bạn đã học được trong lớp ngữ văn của bạn. Vui lòng 
đọc kỹ từng câu hỏi. Chọn câu trả lời phù hợp với bạn. 
 

16. Hãy nghĩ về những gì bạn đã học được ở lớp ngữ văn của bạn trong năm nay. Bạn tự tin ở 
mức độ nào khi thực hiện từng điều sau đây? 
 

Không tự 
tin 

Tự tin 
một chút 

Hơi tự 
tin 

Đa phần 
là tự tin Rất tự tin Bỏ qua 

câu hỏi 

Tôi có thể tìm ra nghĩa 
của một từ mà tôi 
không biết bằng cách 
sử dụng các từ khác 
trong một văn bản 
hoặc câu chuyện. 

□ □ □ □ □ □ 
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Tôi có thể giải thích ý 
nghĩa của điều gì đó 
tôi đã đọc. 

□ □ □ □ □ □ 

Tôi có thể tìm ra ý 
tưởng chính của một 
nội dung hoặc câu 
chuyện. 

□ □ □ □ □ □ 

Tôi có thể tìm thấy nội 
dung trong một bài 
báo hoặc câu chuyện 
để giúp tôi trả lời câu 
hỏi về bài tập. 

□ □ □ □ □ □ 

Tôi có thể nhận biết 
khi nào tôi không hiểu 
nội dung mình đang 
đọc. 

□ □ □ □ □ □ 

 

17. Hãy nghĩ về những gì bạn đã học được ở lớp ngữ văn của bạn trong năm nay. Bạn tự tin ở 
mức độ nào khi thực hiện từng điều sau đây? 
 

Không tự 
tin 

Tự tin 
một chút 

Hơi tự 
tin 

Đa phần 
là tự tin 

Rất tự tin 
Bỏ qua 
câu hỏi 

Tôi có thể nhận ra sự 
khác biệt giữa thực tế 
và ý kiến trong một 
văn bản hoặc câu 
chuyện. 

□ □ □ □ □ □ 

Tôi có thể đánh giá độ 
tin cậy của các nguồn 
(ví dụ: cách một trang 
web có thể bị thiên vị 
hoặc không chính xác). 

□ □ □ □ □ □ 

Tôi có thể phê bình 
phong cách viết của 
một tác giả. 

□ □ □ □ □ □ 

Tôi có thể sử dụng 
bằng chứng từ một 
nội dung hoặc câu 
chuyện để hỗ trợ câu 
trả lời của mình. 

□ □ □ □ □ □ 
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Tôi có thể xác định 
quan điểm của tác giả 
trong một nội dung 
hoặc câu chuyện mang 
tính thuyết phục. 

□ □ □ □ □ □ 

 

Cơ Hội Học Tập 
Các câu hỏi tiếp theo sẽ hỏi về người Mỹ bản địa ở Ô-rê-gông. Vui lòng đọc kỹ từng câu hỏi. 
Chọn câu trả lời phù hợp với bạn. 
 

18. Bạn đồng ý ở mức độ nào với mỗi câu nói sau? 

 
Rất 

không 
đồng ý 

Không 
đồng ý 

Đồng ý 
Hoàn 
toàn 

đồng ý 

Bỏ qua 
câu hỏi  

Tôi thích tìm hiểu về người Mỹ 
bản địa ở Ô-rê-gông. □ □ □ □ □ 

Tôi học hỏi được rất nhiều về 
người Mỹ bản địa ở trường. □ □ □ □ □ 

Tôi biết rất nhiều về người Mỹ 
bản địa ở Ô-rê-gông. □ □ □ □ □ 

Tôi muốn tìm hiểu thêm về người 
Mỹ bản địa ở Ô-rê-gông. □ □ □ □ □ 

Tôi thích tìm hiểu về người Mỹ 
bản địa ở Ô-rê-gông. □ □ □ □ □ 

 

19. Bạn đã thường xuyên tìm hiểu ở trường về người Mỹ bản địa và các bộ tộc sống ở Ô-rê-
gông như thế nào? 
a. Không bao giờ 
b. Hiếm khi 
c. Đôi khi 
d. Thường 
e. Bỏ qua câu hỏi 
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Sự Giáo Dục Toàn Diện  
Các câu hỏi tiếp theo sẽ hỏi về các sự kiện và hoạt động ở trường của bạn và trong cộng đồng 
của bạn. Vui lòng đọc kỹ từng câu hỏi. Chọn câu trả lời phù hợp với bạn. 
 

20. Hãy nghĩ về các sự kiện và hoạt động của trường. Bạn đồng ý ở mức độ nào với những điều 
sau đây?  

Tôi thường xuyên tham dự các sự kiện do trường tôi tài trợ (chẳng hạn như khiêu vũ học 
đường, sự kiện thể thao, buổi hòa nhạc của học sinh, v.v.). 
□ Rất không đồng ý 
□ Không đồng ý 
□ Đồng ý 
□ Hoàn toàn đồng ý 
□ Bỏ qua câu hỏi 

 
21. Hãy nghĩ về các sự kiện và hoạt động của trường. Bạn đồng ý ở mức độ nào với những điều 

sau đây?      
 

Tôi thường xuyên tham gia các hoạt động ngoại khóa hoặc câu lạc bộ do trường tôi tài trợ 
(như thể thao, người máy, kịch, câu lạc bộ văn hóa, câu lạc bộ học thuật, v.v.). 
□ Rất không đồng ý 
□ Không đồng ý 
□ Đồng ý 
□ Hoàn toàn đồng ý 
□ Bỏ qua câu hỏi 

 
22. Hãy nghĩ về các sự kiện và hoạt động của trường. Bạn đồng ý ở mức độ nào với những điều 

sau đây?      
 
Tại trường học của mình, tôi có cơ hội thành lập câu lạc bộ, lên lịch các hoạt động hoặc lên 
kế hoạch cho các sự kiện của trường. 

f. Rất không đồng ý 
g. Không đồng ý 
h. Đồng ý 
i. Hoàn toàn đồng ý 
j. Bỏ qua câu hỏi 
 

23. Hãy nghĩ về các sự kiện và hoạt động của trường. Bạn đồng ý ở mức độ nào với những điều 
sau đây? 

     
Ở trường, tôi có cơ hội tham gia các hoạt động ngoại khóa hoặc câu lạc bộ. 
□ Rất không đồng ý 
□ Không đồng ý 
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□ Đồng ý 
□ Hoàn toàn đồng ý 
□ Bỏ qua câu hỏi 

 
24. Hãy nghĩ về các sự kiện và hoạt động của cộng đồng. Bạn đồng ý ở mức độ nào với những 

điều sau đây?     
  

Tôi thường xuyên tham gia vào các hoạt động hoặc câu lạc bộ trong cộng đồng (không được 
trường tôi tài trợ). 
□ Rất không đồng ý 
□ Không đồng ý 
□ Đồng ý 
□ Hoàn toàn đồng ý 
□ Bỏ qua câu hỏi 

 
25. Nếu bạn không tham gia bất kỳ hoạt động hoặc câu lạc bộ nào của trường hoặc cộng đồng, 

vui lòng trình bày lý do. (Nếu bạn không muốn trả lời mục này, hãy nhập "bỏ qua".) 

 

 
 

Giáo Dục Hướng Nghiệp và Kỹ Thuật 
Các câu hỏi tiếp theo sẽ hỏi bạn đã học như thế nào về các cơ hội giáo dục nghề nghiệp và kỹ 
thuật trong năm nay. Vui lòng đọc kỹ từng câu hỏi. Chọn câu trả lời phù hợp với bạn. 
 

26. Bạn đã thường xuyên làm những việc sau ở trường của mình như thế nào? 

 
Không 

bao giờ Hiếm khi Đôi khi Thường 
Bỏ qua 
câu hỏi 

Kết nối những gì bạn đang học 
trong các lớp học của mình với 
các cơ hội nghề nghiệp tiềm năng. 

□ □ □ □ □ 
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Không 

bao giờ Hiếm khi Đôi khi Thường 
Bỏ qua 
câu hỏi 

Trao đổi với một cố vấn hoặc giáo 
viên tại trường của bạn về các cơ 
hội nghề nghiệp. 

□ □ □ □ □ 

Sử dụng internet để thu thập 
thông tin về nghề nghiệp. □ □ □ □ □ 

 

 

Đây là phần cuối của bài khảo sát. Bạn có thể xem xét và thay đổi câu trả lời của mình trước 
khi gửi. Cảm ơn bạn đã dành thời gian. Câu trả lời của bạn sẽ giúp cải tiến các trường học ở 
Ô-rê-gông. 
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	Cảm Giác Thân Thuộc
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